Phụ lục 30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BIÊN NHẬN

THAM GIA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH

***

Họ tên người nhận: 


Đơn vị: 


Chức danh: ............................ Học vị: .......................... Hệ số lương:


Mã số thuế cá nhân (nếu có): 


Số chứng minh nhân dân/CCCD:


Nơi cấp ..............................................................., ngày cấp: 

Có nhận số tiền:  ((6 giờ x ....  tín chỉ) + 6 giờ) x ..... (hệ số) x 60.000đ = 


Số tiền bằng chữ: 


Về khoản: Tham gia Hội đồng thẩm định giáo trình:

· Trách nhiệm trong hội đồng: Phản biện và Ủy viên
· Tên Giáo trình: 


· Số tín chỉ: ................. TC



Cần Thơ, ngày .......... tháng .......... năm 202....



Người nhận



(ký tên và ghi họ tên bằng mực xanh)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BIÊN NHẬN

THAM GIA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH

***

Họ tên người nhận: 


Đơn vị: 


Chức danh: ............................ Học vị: .......................... Hệ số lương:


Mã số thuế cá nhân (nếu có): 


Số chứng minh nhân dân/CCCD:


Nơi cấp ..............................................................., ngày cấp: 

Có nhận số tiền:  6 giờ x ....... (hệ số) x 60.000 đ = 


Số tiền bằng chữ: 


Về khoản: Tham gia Hội đồng thẩm định giáo trình:

· Trách nhiệm trong hội đồng: Ủy viên
· Tên Giáo trình: 


· Số tín chỉ: ................. TC



Cần Thơ, ngày .......... tháng .......... năm 202....


Người nhận



(ký tên và ghi họ tên bằng mực xanh)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BIÊN NHẬN

THAM GIA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU HỌC TẬP

***

Họ tên người nhận: 


Đơn vị: 


Chức danh: ............................ Học vị: .......................... Hệ số lương:


Mã số thuế cá nhân (nếu có): 


Số chứng minh nhân dân/CCCD:


Nơi cấp ..............................................................., ngày cấp: 


Có nhận số tiền:  (18 giờ x ........  (hệ số) x 60.000đ = 


Số tiền bằng chữ: 


Về khoản: Tham gia Hội đồng thẩm định tài liệu học tập:

Trách nhiệm trong hội đồng: Ủy viên và Phản biện
· Tên tài liệu học tập: 


· Được sử dụng làm sách: 



(sách chuyên khảo, sách tham khảo, sách dịch, sách hướng dẫn)  



Cần Thơ, ngày .......... tháng .......... năm 202....



Người nhận



(ký tên và ghi họ tên bằng mực xanh)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BIÊN NHẬN

THAM GIA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU HỌC TẬP

***

Họ tên người nhận: 


Đơn vị: 


Chức danh: ............................ Học vị: .......................... Hệ số lương:


Mã số thuế cá nhân (nếu có): 


Số chứng minh nhân dân/CCCD:


Nơi cấp ..............................................................., ngày cấp: 


Có nhận số tiền:  6 giờ x ....... (hệ số) x 60.000 đ = 


Số tiền bằng chữ: 


Về khoản: Tham gia Hội đồng thẩm định tài liệu học tập:

Trách nhiệm trong hội đồng: Ủy viên
· Tên tài liệu học tập: 


· Được sử dụng làm sách: 



(sách chuyên khảo, sách tham khảo, sách dịch, sách hướng dẫn)  



Cần Thơ, ngày .......... tháng .......... năm 202....



Người nhận



(ký tên và ghi họ tên bằng mực xanh)

Bảng chú thích thanh toán chi phí đối với cán bộ ngoài trường

1. Số giờ chuẩn

	Trách nhiệm

trong hội đồng
	Số người
	Giờ chuẩn

phản biện giáo trình
	Giờ chuẩn

phản biện tài liệu học tập
	Giờ chuẩn

ngồi hội đồng

	Chủ tịch
	1
	
	
	10 G

	Phản biện
	2
	6 G/1TC
	12 G
	6 G

	Ủy viên
	3
	
	
	6 G

	Thư ký
	1
	
	
	8 G

	Tổng
	7
	12 G/1TC
	24 G/quyển
	48 G


TC
: Tín chỉ

G
: giở chuẩn

2. Hệ số thanh toán

	TT
	Chức danh
	Cấp bậc trong quân đội, công an
	Hệ số thanh toán vượt giờ

	1 
	Giảng viên cao cấp có chức danh Giáo sư 
	
	hệ số 2,5

	2 
	Giảng viên cao cấp có chức danh Phó giáo sư 
	Thiếu tướng
	hệ số 2,0

	3 
	Giảng viên cao cấp không có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
	Đại tá
	Hệ số 1,8

	4 
	Giảng viên chính, giáo viên trung học hạng I có hệ số lương ≥ 5,76
	Thượng tá
	hệ số 1,6

	5 
	Giảng viên chính, giáo viên trung học hạng I có hệ số lương từ 4,40 đến 5,42 và giáo viên trung học hạng II có hệ số lương ≥ 4,68 hoặc giảng viên, giáo viên có học vị tiến sĩ
	Trung tá
	hệ số 1,5

	6 
	Giảng viên có hệ số lương ≥ 4,32 và giáo viên trung học hạng II có hệ số lương 4,00 đến 4,43
	Thiếu tá
	hệ số 1,3

	7 
	Giảng viên, giáo viên trung học hạng III có hệ số lượng từ 3,33 đến 3,99 hoặc giảng viên, giáo viên có học vị Thạc sĩ
	Đại uý
	hệ số 1,2

	8 
	Giảng viên, giáo viên trung học hạng III có hệ số lương từ 2,43 đến 3,0
	Dưới đại uý
	hệ số 1,0

	9 
	Giảng viên, giáo viên tập sự, thử việc (hưởng 85% của lương khởi điểm)
	
	hệ số 0,8
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